	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	   TNKQ
	TL
	

	Chủ đề 1:
Điện học.
	- Biết được nội dung định luật Ôm, viết được công thức và các đại lượng có trong công thức.

- Biết được công thức tính điện trở, công thức tính định luật Jun len xơ.
	- Hiểu được cách so sánh độ lớn của điện trở tương đương và điện trở thành phần trong đoạn mạch mắc song song.
- Hiểu được mối tương quan giữa hiệu điên thế và cường độ dòng điện.

- Hiểu được tên gọi khác của điện năng.
	- Vận dụng công thức định luật Ôm để tính Rtđ. 
	- Vận dụng công thức tính tiết diện của dây dẫn.
	

	Số câu
	2
	1
	3
	
	
	1
	
	1
	8 

	Số điểm
	1,0
	2,0
	1,5
	
	
	1,0
	
	1,0
	6,5

	Tỉ lệ %
	10%
	20%
	15%
	
	
	10%
	
	10%
	65%

	Chủ đề 2:

Điện từ học
	- Biết được các cực của nam châm.

	- Hiểu được quy tắc nắm tay phải, bàn tay trái dùng để xác định chiều đường sức từ và chiều lực điện từ.

- Hiểu được dụng cụ để nhận biết từ trường.
	- Vận dụng được quy tắc bàn tay trái xác định lực điện từ trong khung dây dẫn.
	
	

	Số câu
	2
	
	3
	
	
	1
	
	                   6

	Số điểm
	1,0
	
	1,5
	
	
	1,0
	
	                   3,5

	Tỉ lệ %
	10%
	
	15%
	
	
	10%
	
	                   35%

	Tổng số câu
	5 câu
	6 câu
	2 câu
	1 câu
	14 câu

	Tổng số điểm
	4,0 điểm 
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	10 điểm

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023 – 2024

MÔN: VẬT LÝ – KHỐI: 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hiểu được tên gọi khác của điện năng.

Câu 2. Hiểu được qui tắc bàn tay trái dùng để làm gì?

Câu 3. Biết được các cực của Nam châm vĩnh cửu.

Câu 4. Viết được công thức tính điện trở theo chiều dài, tiết diện và điện trở suất.

Câu 5. Hiểu được dụng cụ để nhận biết từ trường.

Câu 6. Hiểu được cách so sánh điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song.

Câu 7. Biết được cực Nam của nam châm điện được kí hiệu chữ gì.
Câu 8. Hiểu được mối tương quan giữa hiệu điên thế và cường độ dòng điện.

Câu 9. Viết được biểu thức định luật Jun-Len-Xơ.

Câu 10. Hiểu được qui tắc nắm tay phải dùng để làm gì?

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Vận dụng xác định chiều của lực điện từ trong khung dây ABCD

Câu 2. Phát biểu được định luật Ôm, viết được công thức và giải thích được các đại lượng có trong công thức.

Câu 3. Vận dụng được công thức tính điện trở tương đương và công thức tính tiết diện của dây dẫn.

	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

	TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRÀ DƠN
	Môn: Vật lí 9

	
	Thời gian: 45 Phút. 
(Không kể thời gian giao đề)


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C, D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)

Câu 1. Điện năng còn gọi là: 

A. Hiệu điện thế.

                                  B. Công suất của dòng điện.

C. Cường độ dòng điện.
                                  D. Năng lượng của dòng điện.

Câu 2. Qui tắc bàn tay trái dùng để làm gì?

A. Xác định chiều đường sức từ trong ống dây khi biết chiều dòng điện.

B. Xác định chiều lực điện từ tác dụng lên dây dẫn khi biết chiều dòng điện.

C. Xác định chiều đường sức từ trong dây dẫn thẳng khi biết chiều dòng điện.

D. Xác định chiều dòng điện trong dây dẫn thẳng khi biết chiều đường sức từ.

Câu 3. Nam châm có mấy cực?
A. 2.



B. 3.


C. 4.


D. 5.
Câu 4. Công thức tính điện trở của dây dẫn theo chiều dài l, tiết diện S và điện trở suất
[image: image1.wmf]r

 của vật liệu là:

A. R = 
[image: image2.wmf]r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image3.wmf]l

S

.

B. R = 
[image: image4.wmf]r



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image5.wmf]S

l
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C. R = S
[image: image6.wmf]l

r

.

D. R = 
[image: image7.wmf]r

.l.S.

Câu 5. Để nhận biết từ trường người ta dùng dụng cụ gì?

A. Nam châm điện.




B. Nam châm chữ U.
C. Kim nam châm.




D. Nam châm thẳng.

Câu 6. Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song luôn: 
A. Lớn hơn điện trở thành phần lớn nhất.

B. Nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất.

C. Bằng tổng các điện trở thành phần.

D. Bằng tích các điện trở thành phần.

Câu 7. Cực nam của nam châm được kí hiệu bằng chữ gì?
A. S. 



                   
           B. B.

C. X. 




                      D. N.
Câu 8. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì: 
A. Cường độ dòng điện qua đèn càng lớn.
B. Đèn sáng càng yếu.

C. Cường độ dòng điện qua đèn càng nhỏ.
D. Đèn không sáng.

Câu 9. Biểu thức của định luật Jun – Len-xơ là: 

A. Q = I2Rt.


B. Q = Uit.

C. Q = 
[image: image8.wmf]t

R

U

2

.

D. mc∆t.
Câu 10. Quy tắc nắm tay phải dùng để làm gì?

A. Xác định chiều dòng điện.


B. Xác định chiều đường sức từ.

C. Xác định từ trường chạy qua dây dẫn. 

D. Xác định chiều của lực điện từ.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0điểm)
Câu 1. (1,0điểm) Xác định chiều của lực điện từ lên khung dây ABCD sau:
[image: image9.png]



Câu 2. (2,0điểm) Phát biểu định luật Ôm. Viết hệ thức của định luật, giải thích kí hiệu và nêu đơn vị của từng đại lượng có mặt trong hệ thức.
Câu 3. (2,0điểm)  Cho hai điện trở R1 = 60
[image: image10.wmf]W

 và R2 = 40
[image: image11.wmf]W

 được mắc song song với nhau vào giữa hai điểm A, B có hiệu điện thế luôn không đổi U = 120V. Tính:


a. Điện trở tương đương của đoạn mạch.


b. Giả sử R2 là một biến trở có sợi dây được làm bằng constantan với điện trở suất bằng 0,5.10-6 
[image: image12.wmf]W

m, có 150 vòng quấn quanh một lõi sứ trụ tròn đường kính 2,5cm. Hãy tính tiết diện dây dẫn dùng làm biến trở?
--------------- Hết---------------

* Chú ý: - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
Hướng dẫn chấm môn  Vật lý 9

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0điểm)

( Mỗi ý đúng được 0,5điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1

(1,0điểm)
	- Vẽ đúng chiều lực điện từ trên khung dây AB.

- Vẽ đúng chiều lực điện từ trên khung dây CD. 
	0,5

0,5

	2
(2,0điểm)
	- Nội dung định luật Ôm:

Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, tỉ lệ nghịch với điện trở của dây dẫn.
	1,0

	
	- Công thức:  
[image: image13.wmf]R

U

I

=


	0,5

	
	- Trong đó: I là cường độ dòng điện (A)

                    U là hiệu điện thế (V)

                    R là điện trở (
[image: image14.wmf]W

)
	0,5

	3
(2,0điểm)
	a.  Điện trở tương đương của mạch điện là: 

                       Rtđ = 
[image: image15.wmf]12
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6040
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==W

++

              
	1,0

	
	b. Chiều dài của dây là:

+ Ta có: l = n.
[image: image16.wmf]p

.d = 150.3,14.0,25 = = 117,75 m  
+ Tiết diện sợi dây biến trở là:  

R = [image: image18.png]_05107%.117,5
- 40



 = 1,47.10-6 (m2)  
	0,5

0,5


* Ghi chú: HSKT chỉ yêu cầu làm 7 câu TNKQ và 2 câu tự luận ( khuyến khích làm những câu còn lại)

  TM Hội đồng duyệt đề thi             DUYỆT TCM 
                  NGƯỜI RA ĐỀ


PCT









Nguyễn Phan Thị Thùy Trang

KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2023-2024


Môn: Vật lý -  Lớp 9





ĐỀ CHÍNH THỨC
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